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ĐIỀU LỆ 

HỘI THAO NGÂN HÀNG KHÁNH HÒA NĂM 2023 

 

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-KHH ngày 03/3/2023 của Giám đốc Ngân 

hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Ban Tổ chức Hội 

thao ngành Ngân hàng Khánh Hòa năm 2023;  

Căn cứ Biên bản họp ngày 28/02/2023 giữa Đại diện Công đoàn Ngân hàng 

Việt Nam tại Khánh Hòa với các Chủ tịch Công đoàn trong Ngân hàng Khánh 

Hòa,  

Ban Tổ chức Hội thao xây dựng Điều lệ Hội thao Ngân hàng Khánh Hòa 

năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Động viên công chức và người lao động trong Ngân hàng Khánh Hòa ra 

sức thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân 

hàng năm 2023; lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Ngân 

hàng Việt Nam; Kỷ niệm 48 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 

Kỷ niệm 137 năm ngày Quốc tế lao động 01/5; 30 năm thành lập Công đoàn 

NHVN, Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội VII Công đoàn NHVN; 370 năm 

hình thành và phát triển tỉnh Khánh Hòa. 

b) Tạo khí thế sôi nổi, động viên toàn thể đoàn viên, người lao động tích cực 

tham gia phong trào thể dục, thể thao, tăng cường rèn luyện sức khỏe, nâng cao 

thể lực, trí lực góp phần xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh; 

c) Tăng cường đoàn kết, giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn 

vị và người lao động trong Ngân hàng Khánh Hòa. 

2. Yêu cầu    

a) Các Công đoàn cơ sở tổ chức luyện tập, thi đấu tại đơn vị; tuyển chọn và 

thành lập đội tuyển tham gia Hội thao Ngân hàng Khánh Hòa đạt kết quả tốt. 

b) Các Đoàn thể thao dự Hội thao phải chấp hành đúng Điều lệ, Luật thi đấu, 

điều hành của Ban Tổ chức và Trọng tài. 

c) Trong quá trình thi đấu, vận động viên phải đề cao ý thức tổ chức kỷ luật, 

đoàn kết, trung thực, cao thượng, chống mọi biểu hiện gian đối, phi thể thao. 

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN THAM GIA HỘI THAO 

1. Vận động viên (VĐV) tham gia hội thao là công chức, người lao động 

trong biên chế của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, các Chi nhánh Ngân 

hàng trên địa bàn tỉnh, Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi khu vực Nam Trung bộ & 

Tây Nguyên, Quỹ đầu tư Phát triển tỉnh Khánh Hòa (gọi tắt là các Đơn vị), hoặc 

có Hợp đồng lao động chính thức do cấp có thẩm quyền phê duyệt, có thời gian 

làm việc liên tục từ 3 tháng trở lên tính đến thời điểm tổ chức Hội thao, có tên 
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trong bảng lương của đơn vị và đóng Bảo hiểm xã hội từ tháng 12/2022 trở về 

trước. 

Nhân viên được điều động từ các đơn vị khác đến công tác tại đơn vị (các 

Chi nhánh Ngân hàng khác, công ty dịch vụ bảo vệ, công ty bảo hiểm…), nhân 

viên tạm tuyển, cộng tác viên không được tham gia thi đấu. 

2. Vận động viên phải có tên trong Danh sách VĐV đăng ký tham gia và có 

xác nhận của Lãnh đạo đơn vị (theo Mẫu số 01). 

3. Vận động viên phải có đủ sức khỏe để tham gia thi đấu.           

III. PHẠM VI THAM GIA, THỂ THỨC THI ĐẤU 

1. Chia nhóm thi đấu theo độ tuổi  

 - Nhóm 1: Từ 46 tuổi trở lên (sinh từ năm 1977 trở về trước). 

 - Nhóm 2: Từ 45 trở xuống (sinh từ năm 1978 trở về sau). 

 VĐV thuộc nhóm 1 được thi đấu ở nhóm 2, nhưng VĐV thuộc nhóm 2 

không được thi đấu ở nhóm 1; 02 VĐV cùng 01 đôi thì không được là 01 đôi tiếp 

theo để thi đấu ở cả 2 nhóm tuổi. 

2. Phạm vi tham gia 

- Mỗi Đơn vị thành lập 1 Đoàn thể thao gồm: Trưởng đoàn, Phó trưởng 

đoàn, VĐV thi đấu và các thành viên khác do lãnh đạo Đơn vị quyết định. 

 - Đối với Môn Cầu Lông và môn Bóng Bàn: Mỗi đơn vị được đăng ký 01 

đơn và 01 đôi (theo từng độ tuổi) cho mỗi nội dung, trong một môn thi đấu. 

 - Đối với môn Tennis: Mỗi đơn vị được đăng ký 01 đôi nam, 01 đôi nữ, 01 

đôi nam nữ theo từng độ tuổi. 

- Đối với môn Cờ tướng: Mỗi đơn vị được đăng ký 01 đơn nam, 01 đơn nữ 

(không phân biệt độ tuổi). 

- Mỗi đơn vị đăng ký 1 Đội Bóng đá Mini Nam, 1 Đội Bóng đá Mini Nữ và 

01 Đội Kéo co. 

- Mỗi VĐV chỉ được tham gia tối đa 02 môn thi đấu hoặc tối đa 02 nội dung 

trong một môn thi đấu (trừ môn bóng đá, kéo co). 

- Mỗi nội dung thi đấu khi có từ 04 VĐV, 04 đôi VĐV hoặc 04 đội đăng ký 

tham gia trở lên, Ban Tổ chức mới tổ chức thi đấu nội dung đó. 

3. Thể thức thi đấu: Ban tổ chức căn cứ số lượng VĐV đăng ký thực tế để 

quyết định thể thức thi đấu cho phù hợp, thông báo chính thức tại cuộc họp bốc 

thăm các môn thi đấu. 

4. Trọng tài: Ban Tổ chức sẽ phối hợp với Trung tâm Văn hóa thể thao Nha 

Trang cử Ban Trọng tài điều khiển các trận đấu. 

IV. MÔN THI ĐẤU, CÁCH TÍNH THÀNH TÍCH 

1. Môn thi đấu: Hội thao Ngân hàng Khánh Hòa thi đấu 06 môn: Cầu Lông, 

Bóng bàn, Tennis, Cờ tướng, Bóng đá Mini và Kéo co. 



3 

 

 

 

a) Môn Cầu lông 

- Nội dung thi đấu: Đơn Nam; đơn Nữ; đôi Nam; đôi Nữ; đôi Nam - Nữ. 

- Luật thi đấu: Áp dụng theo “Luật Cầu lông” hiện hành do Tổng Cục Thể 

dục Thể thao ban hành. 

- Sân bãi và dụng cụ thi đấu  

+ Sân thi đấu: Sân trong nhà; 

+ Cầu thi đấu: Cầu Vina; 

+ Trang phục thi đấu: Trang phục thể thao tự chọn. 

b) Môn Bóng bàn 

- Nội dung thi đấu: Đơn Nam; đơn Nữ; đôi Nam; đôi Nữ; đôi Nam - Nữ. 

- Luật thi đấu: Áp dụng theo “Luật Bóng bàn” hiện hành do Tổng Cục Thể 

dục Thể thao ban hành. 

- Sân bãi và dụng cụ thi đấu 

+ Sân thi đấu: Thi đấu bàn tiêu chuẩn, sân trong nhà; 

+ Bóng thi đấu: bóng 3 sao (màu trắng) có đường kính 40 mm. 

+ Trang phục thi đấu: Trang phục thể thao tự chọn (màu áo, quần không 

được trùng với màu bóng). 

c) Môn Tennis 

- Nội dung thi đấu: Đôi Nam, đôi Nữ, đôi Nam nữ. 

- Luật thi đấu: Áp dụng theo “Luật Quần vợt” hiện hành do Tổng Cục Thể 

dục Thể thao ban hành. 

- Sân bãi và dụng cụ thi đấu 

+ Sân thi đấu: Sân trong nhà; 

+ Bóng thi đấu: Bóng pen; 

+ Trang phục thi đấu: Trang phục thể thao tự chọn. 

d) Môn Cờ tướng 

- Nội dung thi đấu: Đơn Nam, đơn Nữ. 

- Luật: Áp dụng luật thi đấu do Tổng Cục TDTT ban hành  

- Thi đấu theo hệ Thụy sĩ (tuỳ theo số lượng VĐV sẽ thi đấu từ 5 ván – 7 ván). 

- Thi đấu không bắt buộc ghi biên bản. 

- Thời gian thi đấu: Thời gian của mỗi ván đấu là 30 phút. 

- Xếp hạng cá nhân được xác định theo các tiêu chuẩn sau: điểm–hệ số–số 

ván thắng– số ván cầm quân đen – số ván thắng bằng quân đen – Bốc thăm. 

Trường hợp ở trong nhóm xếp hạng nhất – nhì – ba nếu có 2 VĐV bằng điểm 

nhau sẽ xét kết quả ván đối đầu trực tiếp trước nếu có (chỉ xét kết quả thắng hay 

thua không xét màu quân của ván đó). 

- Sân bãi và dụng cụ thi đấu 

+ Sân thi đấu: Sân trong nhà; 

+ Dụng cụ thi đấu: Bàn cờ và cờ; 

+Trang phục thi đấu: Trang phục thể thao tự chọn. 

- Các điều luật khác sẽ được phổ biến cụ thể trong cuộc họp bốc thăm. 
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e) Môn Bóng đá Mini 

- Nội dung thi đấu: Bóng đá Nam; Bóng đá Nữ 

- Thể thức thi đấu 

+ Từ 05 đội bóng trở xuống: thi đấu vòng tròn tính điểm 

+ Từ 06 đội bóng trở lên: Tùy theo số lượng đội bóng đăng ký thực tế, Ban 

Tổ chức sẽ sắp xếp, chia bảng thi đấu cho phù hợp. 

- Luật thi đấu: Áp dụng theo Luật bóng đá 05 người được Tổng Cục TDTT 

ban hành và các quy định bổ sung. 

Số lượng VĐV đăng ký tối đa là 10 người cho 1 đội bóng. 

- Sân bãi và dụng cụ thi đấu 

+ Thi đấu sân ngoài trời, đá vào buổi tối. 

+ Giầy thi đấu: Giầy có đế núm bằng nhựa mềm. 

+ Bóng thi đấu: Bóng động lực số 4. 

+ Trang phục thi đấu: Đồng phục thể thao đơn vị, bốc thăm theo quy định. 

(Có thể thay đổi loại bóng, cầu có chất lượng tương đương theo đề nghị của 

Trung tâm Văn hóa thể thao Nha Trang) 

f) Môn Kéo co 

Mỗi Đội thi đấu có 8 người (4 nam và 4 nữ), số lượng VĐV đăng ký tối đa là 

12 người. 

Sân thi đấu: Sân trong nhà; 

Trang phục thi đấu: Đồng phục thể thao của đơn vị. 

Thi đấu 3 hiệp, thắng 2 hiệp là thắng cuộc; mỗi hiệp có thể thay 1 VĐV 

nhưng số VĐV của Đội là 8 người (4 nam và 4 nữ). 

2. Cách tính điểm và thành tích 

a) Cách tính điểm từng môn: Căn cứ vào kết quả thi đấu 

 

Huy 

chương 

Số điểm 

Đơn 

(Bóng bàn, cầu 

lông, cờ tướng) 

Đôi 

(Bóng bàn, cầu 

lông, tennic) 

 

Bóng đá 
 

Kéo co 

Vàng 4 6 10 10 

Bạc 2 3 8 8 

Đồng 1 2 6 6 

 

b) Thành tích toàn Đoàn 

- Điều kiện để được tính giải toàn Đoàn: Đơn vị phải tham gia thi đấu 5 

môn trở lên. 

- Xếp hạng: Đơn vị nào có tổng số điểm cao hơn thì xếp hạng cao hơn. 

Trường hợp các Đơn vị bằng điểm thì Ban Tổ chức căn cứ vào số huy chương 

vàng, bạc, đồng đạt được để xếp hạng từ cao đến thấp. Nếu vẫn bằng điểm nhau 

thì Đơn vị nào có số môn và nội dung tham gia thi đấu nhiều hơn thì xếp cao hơn.            

V. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC 
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1. Vận động viên mặc trang phục thể thao của cơ quan, mang giầy thể thao.  

Đoàn thể thao diễu hành ở Lễ Khai mạc có ít nhất 10 người, cử 01 cán bộ nữ mặc 

trang phục quần áo dài truyền thống để cầm Bảng tên Đơn vị; Khi diễu hành qua 

Lễ đài, VĐV không được mang theo vật dụng, tư trang cá nhân. 

2. Hết thời gian đăng ký, nếu các đơn vị không gửi Hồ sơ VĐV thi đấu thì 

xem như đơn vị không tham gia Hội thao. 

3. Giám đốc đơn vị chịu trách nhiệm về việc cử Vận động viên thi đấu theo 

đúng quy định của Điều lệ Hội thao.  

4. Vận động viên không có mặt lúc trao thưởng thì Ban Tổ chức không trao 

giải thưởng cho VĐV. 

VI. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT 

1. Khen thưởng 

a) Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm và hoa cho các Đoàn tham gia Hội thao, 

Ban Trọng tài ở Lễ khai mạc. 

b) Cơ cấu giải thưởng và mức tiền thưởng 

* Giải toàn Đoàn 

+ 01 Giải nhất:           Cờ   + 5.000.000 đồng.  

+ 01 Giải nhì:             Cờ   + 4.000.000 đồng.  

+ 01 Giải ba:               Cờ  + 3.000.000 đồng.  

* Giải phong trào: Ban Tổ chức sẽ trao tặng 2.500.000 đồng cho các đơn vị 

dự Hội thao nhưng không đạt giải toàn đoàn, không vi phạm Điều lệ Hội thao. 

* Giải thưởng cho từng nội dung thi đấu 

- Môn Cầu lông, Bóng bàn  

+ Giải Đơn:  

Giải nhất (4 giải):  Cúp + Huy chương vàng + 800.000 đồng  

Giải nhì  (4 giải):    Huy chương bạc + 600.000 đồng  

Giải ba (8 giải):      Huy chương đồng + 500.000 đồng  

+ Giải Đôi:  

Giải nhất (6 giải):   Cúp + Huy chương vàng + 1.500.000 đồng  

Giải nhì (6 giải):     Huy chương bạc + 1.000.000 đồng  

Giải ba (12 giải):    Huy chương đồng +800.000 đồng 

- Môn Tennis 

 Giải nhất (6 giải):   Cúp  +  Huy chương vàng + 1.500.000 đồng. 

 Giải nhì (6 giải):     Huy chương bạc + 1.000.000 đồng 

 Giải ba (12 giải):      Huy chương đồng + 800.000 đồng  

- Môn Cờ tướng 

 Giải nhất (2 giải):   Cúp  +  Huy chương vàng + 800.000 đồng 

 Giải nhì (2 giải):     Huy chương bạc + 600.000 đồng 

 Giải ba (2 giải):      Huy chương đồng + 500.000 đồng 

- Môn Bóng đá 

 Giải nhất: (2 giải): Cúp+Huy chương vàng + 2.500.000 đồng 

 Giải nhì: (2 giải):    Huy chương bạc + 2.000.000 đồng 

 Giải ba (4 giải):      Huy chương đồng + 1.500.000 đồng 
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- Môn Kéo co 

 Giải nhất: (1 giải): Cúp+Huy chương vàng + 2.500.000 đồng 

 Giải nhì: (1 giải):    Huy chương bạc  +  2.000.000 đồng 

 Giải ba (2 giải):      Huy chương đồng + 1.500.000 đồng 

Trường hợp nội dung thi đấu ở các môn chỉ có 04 đơn, 04 đôi VĐV hoặc 04 

Đội thi đấu, Ban Tổ chức chỉ trao giải nhất và giải nhì (không có giải ba). 

2. Kỷ luật 

- Vận động viên bỏ cuộc trong quá trình thi đấu hoặc vi phạm Điều lệ, có 

hành vi tiêu cực trong thể thao sẽ bị xóa bỏ thành tích của môn đó. Vận động viên 

đến muộn giờ thi đấu 15 phút mà không có lý do chính đáng thì bị mất quyền thi 

đấu và xem như thua cuộc. 

- Nếu có khiếu nại, Trưởng đoàn hoặc Phó Trưởng đoàn gửi Đơn khiếu nại 

(theo mẫu 02 và tài liệu liên quan) trực tiếp cho thành viên Ban tổ chức được 

phân công theo dõi môn thi đấu, nộp lệ phí khiếu nại 1.000.000 đồng/1 lần. Sau 

10 phút kể từ khi trận đấu kết thúc, xem như đơn vị công nhận kết quả trận đấu, 

không được khiếu nại. 

 Ban Tổ chức giải quyết khiếu nại chậm nhất 30 phút sau khi kết thúc trận 

đấu. Nếu đơn vị khiếu nại đúng, Ban Tổ chức trả lại lệ phí khiếu nại cho đơn vị; 

Nếu đơn vị khiếu nại không đúng, Ban Tổ chức sẽ dùng lệ phí khiếu nại để trang 

trải chi phí Hội thao 

- Trường hợp khiếu nại về VĐV, trong thời gian 10 phút kể từ lúc Ban Tổ 

chức nhận Đơn khiếu nại, đơn vị có VĐV bị khiếu nại phải cung cấp giấy tờ cần 

thiết (bản pho to sổ bảo hiểm xã hội có xác nhận của lãnh đạo Đơn vị  hoặc sổ bảo 

hiểm xã hội số VSSID trên điện thoại, máy tính bản) để chứng minh VĐV là 

người lao động của đơn vị cử tham gia thi đấu theo đúng Điều lệ. Nếu không 

chứng minh được, thì VĐV bị mất quyền thi đấu hoặc bị xóa thành tích trước đó; 

Ban Tổ chức họp xem xét và có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp, gửi thông báo 

hành vi vi phạm của đơn vị đó cho các đơn vị trong Ngân hàng Khánh Hòa biết. 

Điều lệ Hội thao này có hiệu  lực từ ngày ký cho đến khi kết thúc Hội thao 

Ngân hàng Khánh Hòa năm 2023. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ do Ban Tổ chức 

Hội thao quyết định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị 

phản ảnh về Ban Tổ chức Hội thao để kịp thời giải quyết./. 

 TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THAO 
Nơi nhận: 
- Các đơn vị dự Hội thao; 
- Thành viên Ban Tổ chức; 
- Ban Trọng tài; 
-Lưu: CĐCS NHNN Khánh Hòa. 

TRƯỞNG BAN 

 Đỗ Trọng Thảo 
Phó Giám đốc Phụ trách 

NHNN Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa 

 


